	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Môn học: THỰC TẬP CẮT MAY TRANG PHỤC QA, ASMCB
Lớp: 12TC – MT ,  Khóa 2012

Năm học: 2013 – 2014

Họ và tên giáo viên: Phạm Thị Thanh Thúy




GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:     1      Số tiết dạy:    6       Số tiết đã dạy: 0
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB
Tên bài học: BÀI 1: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ NGUYÊN PHỤ LIỆU QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viện vận dụng kiến thức đã học để kiểm tra được số lượng nguyên phụ liệu bằng cách tính toán nhằm chuẩn bị đầy đủ nguyên phụ liệu cho sản xuất.
Kỹ năng: Sinh viên kiểm tra giám định được nguyên phụ liệu của sản phẩm may mặc, thực hiện được bảng tác nghiệp màu.
Thái độ: Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	25/9/2013
	12TC-MT
	

	2/10/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Nghiên cứu mẫu theo đơn đặt hàng là gì?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:
	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

I. Chuẩn bị nguyên phụ liệu: tính toán định mức cho một sản phẩm gồm vải, keo và phụ liệu khác.

Tính toán số NPL cần thiết cho số lượng cần sản xuất.

	Giới thiệu vật thật


	Quan sát


	
	

	
	II. Tìm hiểu tính chất của nguyên phụ liệu: độ co rút vải
III. Lập bảng quy cách may sản phẩm

Là văn bản kỹ thuật trong đó có các qui định về cách thức lắp ráp hoàn chỉnh 1 sản phẩm. Chúng bao gồm: các dạng đường may và độ rộng các đường may; mật độ mũi chỉ, màu sắc; cách gắn nhãn và vị trí của chúng; kích thước khuy nút và vị trí của chúng, vị trí túi và các yêu cầu của túi,... 
 Nguyên nhân hư hỏng, biện pháp phòng ngừa
 Thao tác mẫu
Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi và giải thích những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác của học sinh

Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.

	thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	thảo luận nhóm, 

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay


	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:    2       Số tiết dạy:     8      Số tiết đã dạy: 6
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB
Tên bài học: BÀI 2: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ THIẾT KẾ QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học thiết kế được rập mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kỹ năng: Sinh viên thiết kế được rập mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ nhanh, chính xác tất cả các kiểu rập theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Thái độ: Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	2/10/2013
	12TC-MT
	

	9/10/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Nêu các cơ sở để nhảy mẫu?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

I Nghiên cứu mẫu: Hình dáng sản phẩm

II Cấu trúc

III Tiêu chuẩn kỹ thuật may

	Giới thiệu vật thật


	Quan sát


	
	

	
	IV Trình tự thực hành thiết kế bộ mẫu mỏng
VI Nguyên nhân sai hỏng , biện pháp khắc phục

Thao tác mẫu

Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách thiết kế và những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

Nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

Thao tác của học sinh
Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.
Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.

	thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	thảo luận nhóm, báo cáo kết quả

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	Phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy 
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:    3       Số tiết dạy:     8      Số tiết đã dạy: 6
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB
Tên bài học: BÀI 2: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ THIẾT KẾ QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học thiết kế được rập mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kỹ năng: Sinh viên thiết kế được rập mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ nhanh, chính xác tất cả các kiểu rập theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	16/10/2013
	12TC-MT
	

	23/10/2013
	12TC-MT
	

	30/10/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Nêu yêu cầu cần đạt được của sơ đồ?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT
 Quy trình may
Tiêu chuẩn kỹ thuật may

	
	
	
	

	
	CHẾ THỬ MẪU

Trong giai đoạn này, người thiết kế phải theo dõi, tham gia chỉ đạo qui trình lắp ráp để phát hiện kịp thời những sai sót và chỉnh mẫu. Phân tích thao tác và định mức thời gian
NHẢY MẪU: Cấu trúc: kiểm tra số lượng các chi tiết của size chuẩn, sự ăn khớp các đường lắp ráp.
Lập bảng biến thiến kích thước giữa các cỡ, cự ly dịch chuyển.
 Xác định các điểm chuẩn để nhảy mẫu.

Nối các điểm đã được dịch chuyển theo dáng của mẫu chuẩn
 Kiểm tra toàn diện các bộ mẫu vừa ra

GIÁC SƠ ĐỒ
Bố trí chuyền may, KCS, chuyền trưởng

Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

Thao tác mẫu

Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi và giải đáp những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá:

· Thao tác của học sinh

· Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.


	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm, làm bài trong phiếu học tập, báo cáo kết quả

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      4     Số tiết dạy:   6        Số tiết đã dạy: 22
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB
Tên bài học: BÀI 3: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG NGHỆ QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học thực hiện hình vẽ mô tả mẫu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, sơ đồ nhánh cây, thiết kế chuyền, bố trí chuyền.
Kỹ năng: Sinh viên thiết kế được rập mẫu nhanh, chính xác tất cả các kiểu rập theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thái độ: Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	30/10/2013
	12TC-MT
	

	6/11/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Lập bảng qui trình may cho mã hàng sản xuất?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	PT dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT
I Lập bảng hướng dẫn sử dụng NPL (bảng tác nghiệp màu)
Bảng này thường dùng để so sánh đối chiếu khi giao 
nhận nguyên phụ liệu ở các bộ phận. 
	Giới thiệu vật thật


	Quan sát


	
	

	
	BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUYÊN PHỤ LIỆU

Khách hàng: ADIDAS.Mã hàng: RGRN – 32503E-00
Số lượng: 400 sản phẩm áp bảo hộ lao động nữ

S
TT

Vải chính

Keo

Dây kéo

Nút

Chỉ may

Chỉ may nhãn

Nhãn chính

Vải kate tắng

Giấy

Đk 16mm

Màu trắng

Tiger

 5 Size

II. BẢNG QUY TRÌNH MAY

Khách hàng: ADIDAS 
Mã hàng: RGRN – 32503E-00

S
TT

Bước công việc

Bậc thợ

Thời gian

Lao động

Năng suất

Đơn giá

Thiết bị

1

Vắt sổ nẹp nút

4(1.6)

22

0.16

1090.91

131.65

VS3C
2

May cuốn nẹp

5(1.8)

100

0.71

240.00

673.22

MB1K

3

Ủi nẹp nút, khuy

2(1.2)

35

0.25

685.71

157.08

Bàn ủi

4

…
…
…
…
…
….
…
III.  Nguyên nhân hư hỏng, biện pháp phòng ngừa
Thao tác mẫu

Cho hs làm lại một công đoạn. Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập

thao tác của học sinh

chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	thảo luận nhóm, làm bài báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy 
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      5     Số tiết dạy:   8        Số tiết đã dạy: 28
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB

Tên bài học: BÀI 3: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG NGHỆ QA, ASMCB
Mục tiêu:

Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học thực hiện hình vẽ mô tả mẫu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, sơ đồ nhánh cây, thiết kế chuyền, bố trí chuyền.
Kỹ năng: Sinh viên thiết kế được rập mẫu nhanh, chính xác tất cả các kiểu rập theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thái độ: Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	13/11/2013
	12TC-MT
	

	27/11/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Lập bảng qui trình may cho mã hàng sản xuất?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	PT dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

I Lập bảng thiết kế chuyền


	Giới thiệu vật thật


	Quan sát


	
	

	
	BẢNG THIẾT KẾ CHUYỀN
Khách hàng: ADIDAS

Mã hàng: RGRN – 32503E-00

Số lượng: 400 sản phẩm 

S
TT bước công việc
Bước công việc
Bậc thợ
Thời gian
Lao động
Tổng lao động
%tải trọng
Thiết bị
1

2
VS TS

May TS
3

3
10

20
0.05

0.15
0.2
20.34
3C1K

1K
…
…
…
…
…
…
…
…
Bố trí mặt bằng phân xưởng: cần những thiết bị sản xuất gì, khả năng sản xuất của xí nghiệp, trình độ của công nhân.

II Bố trí lao động trong chuyền: dựa vào bảng quy trình công trình nghệ và dự kiến thiết kế chuyền.

III Điều động rải chuyền
IV Những yêu cầu về kỹ thuật điều động rải chuyền
V Bố trí KCS trong chuyền
VI. Nguyên nhân sai hỏng, biện pháp khắc phục
Thao tác mẫu
Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện
B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách, giải đáp những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá:

· Thao tác của học sinh

· Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	thảo luận nhóm,  báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy 

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      6     Số tiết dạy:     8      Số tiết đã dạy: 36
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB
Tên bài học: BÀI 4: CÔNG ĐOẠN CẮT QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để thực hiện được các công việc trong công đoạn cắt.
Kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình cắt nhanh, chính xác.
Thái độ: Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	4/12/2013
	12TC-MT
	

	11/12/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Vẽ sơ đồ nhánh cây cho mã hàng sản xuất áo sơmi nam căn bản?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	PT dạy học
	TG

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	I. Bảng quy định cho phân xưởng cắt

Là văn bản kỹ thuật dùng để qui định các công nghệ cần làm trong phân xưởng cắt cho một mã hàng. 

	
	Quan sát


	
	

	
	Thông tin về nguyên phụ liệu: Sản phẩm có 400 sản phẩm.

Thông tin về trải vải: Trải vải cắt đầu bàn có chiều.

Thông tin về sơ đồ: Tên chi tiết

STT

Tên chi tiết

Số lượng/sp

Qui định giác

Yêu cầu kỹ thuật

1

Thân trước

2

Canh dọc 

Giác thẳng canh sợi, không chênh lệch.

2

Đô thân trước

2

Canh dọc 

‘’
3

Thân sau

1

Canh dọc 

‘’
Đô thân sau

2

Canh ngang 

‘’
5

Tay áo

2

Canh dọc 

‘’
II. Thực hiện trải vải: bàn vải phẳng, êm, đủ chiều dài sơ đồ
III. Cắt NPL ra bán thành phẩm: quan sát chưa khi cắt, dễ trước khó sau
IV. Đánh số, bóc tập

V. Kiểm tra công đoạn cắt
Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục
Thao tác mẫu
Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài

Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện
B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi học sinh cắt
Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.
C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

 
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

Quan sát từng cá nhân và hướng dẫn kịp thời giải đáp những thắc mắc của HS cũng như nhắc nhở, kiểm tra về phương pháp và tiến độ thực hiện
đánh giá
	thảo luận nhóm, làm bài trong phiếu học tập, báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy

GIÁO ÁN THỰC HÀNH 
Giáo án số:    7       Số tiết dạy:    4       Số tiết đã dạy: 44
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB 
Tên bài học: BÀI 5: CÔNG ĐOẠN MAY QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn trong quá trình cắt.
Kỹ năng: Sinh viên thực hiện được nhiệm vụ của chuyền trưởng trong việc sắp xếp bố trí chuyền.
Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác bố trí chuyền.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	18/12/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Tay nghề người lao động có ảnh hưởng gì trong việc sắp xếp bố trí chuyền?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

Những quy định kỹ thuật trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất

Kiểm tra chuyền may

Kiểm tra giữa các công đoạn may: kiểm tra mật độ mũi may, kiểm tra các chi tiết về kích thước, tính đối xứng, bền đẹp.

Kiểm tra ủi, lấy dấu có chính xác không.

Nguyên nhân sai hỏng thường gặp và cách khắc phục
Thao tác mẫu

Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá:

· Thao tác của học sinh

· Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo
Quan sát từng cá nhân và hướng dẫn kịp thời giải đáp những thắc mắc của HS cũng như nhắc nhở, kiểm tra về phương pháp và tiến độ thực hiện
đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm, làm bài trong phiếu học tập, báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy

 GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:     8      Số tiết dạy:     4      Số tiết đã dạy: 48
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB
Tên bài học: BÀI 6: CÔNG ĐOẠN HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM QUẦN ÂU, ASMNCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn trong quá trình hoàn chỉnh sản phẩm.
Kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình hoàn chỉnh sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.
Thái độ: Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	25/12/2013
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Tầm quan trọng của nhân viên KCS trên chuyền may?

III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm ASMNCB: may theo dây chuyền cụm.

Phương pháp tiến hành: phân chia chuyền may theo tay nghề công nhân
Nguyên nhân sai hỏng thường gặp, và cách khắc phục
Thao tác mẫu

Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách nhảy mẫu và những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá:

· Thao tác của học sinh

· Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm, báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:      9     Số tiết dạy:  4         Số tiết đã dạy: 52
Môn học: TTCMTPQA, ASMCB 
Tên bài học: BÀI 7: CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM QA, ASMCB
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai về kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh.
Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KCS trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	8/1/2014
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

Nội dung cần kiểm tra sản phẩm may hoàn chỉnh?
III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT

Kiểm tra thành phẩm:

Nội dung kiểm tra: thông số kích thước, quy cách lắp ráp, sự đối xứng, sự đồng màu, đường kim mũi chỉ.

Cách tiến hành: đặt sản phẩm lên mặt bàn, trải rộng hết diện tích sản phẩm lên mặt bàn; quan sát tổng thể để đo thông số kích thước; lần lượt kiểm tra từng bộ phận theo nội dung kiểm tra ở trên; mỗi sản phẩm có một phiếu ghi nhận xét lỗi của sản phẩm để giao lại sửa chữa.

Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

Thao tác mẫu

Cho hs làm lại một công đoạn

Nhận xét củng cố bài
Phổ biến an toàn lao động và phân công thực hiện

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi cách những vướn mắc của học sinh

Quan tâm các học sinh yếu.

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.

Nhắc nhở an toàn lao động.

C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá:

· Thao tác của học sinh

· Chấp hành giờ giấc, quy định của xưởng.

Những công việc học sinh cần chuẩn bị bài sau.
	Giới thiệu vật thật

thảo luận

làm mẫu, giải thích

thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

thảo luận nhóm, làm bài trong phiếu học tập, báo cáo kết quả

lắng nghe

ghi chép trong tài liệu, vấn đáp

trực quan

lắng nghe

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát phiếu học tập

bảng đen

bảng phụ

tài liệu phát tay

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:     10      Số tiết dạy: 4          Số tiết đã dạy: 56
Môn học: TTCMTPQA,ASMCB
Tên bài học: THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Mục tiêu:


Sau bài học này, học sinh có khả năng:
Kiến thức: Sinh viên có kiến thức về quy trình sản xuất mã hàng.
Kỹ năng:

· Sinh viên thực hành thiết kế, nhảy mẫu và giác sơ đồ sản phẩm áo.

· Đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Ổn định lớp:
     Thời gian: ___ phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	25/1/2014
	12TC-MT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: ____ phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra
	Lớp 12TC-MT
	Tên học sinh
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

HS thực hiện theo đề phát ra
III. Giảng bài mới: Thời gian: ___ phút.
1./ Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành:

· Bảng từ, nam châm

· Giấy thiết kế, thước thẳng, bút chì, gôm, kéo

2./ Hình thức tổ chức: 

Giai đoạn hướng dẫn mở đầu: tổ chức tập trung lớp, giáo viên trang bị kiến thức, phương pháp thực hiện và thao tác mẫu.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: làm việc cá nhân (học sinh).

Giai đoạn kết thúc: giáo viên đánh giá

3./ Sản phẩm ứng dụng: mẫu theo quy định
Các quá trình hướng dẫn:

	TT
	Nội dung
	Phương pháp dạy học
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	A. Hướng dẫn mở đầu:

Mục tiêu

Giới thiệu ĐDHT
Làm bài theo đề thi

B. Hướng dẫn thường xuyên:

Theo dõi những vướn mắc của học sinh
C. Hướng dẫn kết thúc:

Tổng kết công việc

nhận xét, kiểm tra, đánh giá buổi thực tập
	thị phạm

thông báo

quan sát, uốn nắn

đánh giá
	Quan sát

làm bài cá nhân

lắng nghe rút kinh nghiệm
	phát đề thi
bảng đen

giấy thiết kế, thước, bút chì, gôm


	

	
	
	
	
	
	


IV. Tự đánh giá của giáo viên về phương pháp hướng dẫn:

Chất lượng sản phẩm:

_________________________________________________________________________

Kỹ năng:

_________________________________________________________________________

Thao tác:

_________________________________________________________________________



Ngày ___ tháng ___ năm 201


Trưởng khoa                  
                                      Giáo viên soạn



Trương Việt Khánh Trang                                        Phạm Thị Thanh Thúy

